CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRÌ PHẦN ĐIỆN MÁY CNC
1. Tên học phần	: BẢO TRÌ PHẦN ĐIỆN MÁY CNC
2. Số tiết        	: 120 tiết 
3. Phân bố thời gian
· Lý thuyết	: 30 tiết  
· Thực hành 	: 90 tiết
4. Mục tiêu của học phần		:
Vận hành máy tiện CNC.
Giải thích được nguyên lý làm việc các bộ điều khiển động cơ servo và các bộ biến tần điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha.
Giải thích được hoạt động mạch điện của máy tiện CNC. 
Phân tích và sửa chữa cơ bản phần điện máy tiện CNC.
Viết được chương trình bậc thang máy tiện CNC.
Giải thích được chương trình bậc thang máy tiện CNC
5. Tài liệu học tập 
5.1  Sách, giáo trình chính
[1]. Giáo trình Điện tử công nghiệp, Khoa điện – điện tử, Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM.
[2]. Giáo trình  Thực tập Điện tử công nghiệp, Khoa điện – điện tử, Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM.
5.2  Tài liệu tham khảo
[1]. FANUC Series Oi model D Maintenance Manual B-64305EN /03
[2]. Inverter 3G3JV User’s manual 
[3]. Inverter LS Ig5A User’s manual
[4]. Servo Panasonic MSDA 043A User’s manual
6. Nội dung chi tiết học phần
	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành

	1
	
Bài 1:  Cấu trúc máy tiện CNC
	5
	2
	3

	2
	Bài 2: Hiển thị và hoạt động
	10
	2
	8

	3
	Bài 3: Vận hành máy tiện CNC
	10
	2
	8

	            4
	Bài 4:  Điều khiển động cơ không đồng bộ  3 pha bằng biến tần
	10
	2
	8

	5
	Bài 5:   Điều khiển động cơ servo
	10
	2
	8

	6
	Bài 6: Phần  cứng  CNC
	10
	5
	5

	7
	Bài 7: Giao tiếp giữa CNC và PMC
	15
	5
	10

	8
	Bài 8: Khảo sát sơ đồ điện máy tiện CNC
	10
	4
	6

	9
	Bài 9: Nhập chương trình trên máy tiện CNC
	10
	2
	8

	10
	Bài 10: Chương trình Fanuc Ladder III
	10
	2
	8

	11
	Bài 11: Sửa chữa các lỗi cơ bản
	20
	2
	8

	
	Tổng
	120
	30
	90



Bài 1: Cấu trúc máy tiện CNC
1.1 Tổng quan
1.2 Cấu tạo máy tiện CNC
1.3 Sơ đồ kết nối máy tiện CNC
1.4 Mạch cấp nguồn
1.5 Mạch giao tiếp với các thiết bị ngoại vi
1.6 Mạch kết nối với động cơ trục chính
1.7 Mạch giao tiếp với động cơ Servo
Bài 2:Hiển thị và hoạt động 
2.1 Chức năng các phim nhấn
Cấu trúc phím nhấn mềm
Các giao diện chung
Các phím chức năng
Các phím mềm
2.2 Chức năng chẩn đoán
 Màn hình chẩn đoán hư hỏng
Hiển thị nội dung chẩn đoán hư hỏng
2.3 Các thông số cơ bản
Hiển thị màn hình
Thông số tín hiệu vào/ra
Bài 3:Vận hành máy tiện CNC 
3.1 Khảo sát các phím nhấn
3.2 Bảng điều khiển
3.3 Các bước thực hiện ( 10 bước)
Bài 4:Điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha  bằng biến tần
4.1. Biến tần OMRON  3G3JV
Sơ đồ đấu dây
Các phím nhấn
Các thông số
Vận hành 
4.2. Biến tần LS iG5A
Sơ đồ đấu dây
Các phím nhấn
Các thông số
Vận hành 
Bài 5:Điều khiển động cơ servo
5.1  Tổng quan
5.2  Động cơ Servo
Servo DC
Servo AC
5.3  Bộ điều khiển Panasonic MSDA0403A
 Sơ đồ đấu dây
 Các phím nhấn
 Các thông số
 Vận hành

Bài 6: Phần  cứng  CNC
6.1. Sơ đồ kết nối tổng quát
6.2. Cấu hình mạch in, các cổng vào ra, các  bo mạch 
Mạch điện chủ
Các mạch in
6.3. Thay thế các thiết bị
Mạch điện chủ
Thay pin 
Thay cầu chì


Bài 7:Giao tiếp giữa CNC và PMC 
7.1 Cấu hình cơ bản của PMC
7.2 Các tín hiệu vào ra của PMC
7.3 Địa chỉ các tín hiệu
7.4 Địa chỉ hệ thống rơle
7.5 Đặc điểm kỹ thuật PMC
7.6 Hoạt động của màn hình PMC
7.7 Chuyển đổi giữa các giao diện PMC
7.8 Bảo dưỡng và chẩn đoán hư hỏng của PMC
7.9 Chương trình bậc thang

Bài 8: Khảo sát sơ đồ điện máy tiện CNC
8.1 Mạch điều khiển
8.2 Mạch cấp nguồn
8.3 Mạch điều khiển động cơ trục chính
8.4 Mạch điều khiển động cơ trục X,Y
8.5 Mạch điều khiển động cơ trục Y
8.6 Mạch giao tiếp
8.7 Mạch cảm biến

Bài 9: Nhập chương trình trên máy tiện CNC
9.1 Khởi động máy
9.2 Đặt máy về vị trí 0
9.3 Offset dao
9.4 Nhập chương trình vào máy
9.5 Chạy thử

Bài 10: Chương trình Fanuc Ladder III
10.1 Tổng quan
10.2 Các ký hiệu
10.3 Nhập chương trình
10.4 Nhập chú thích

Bài 11: Sửa chữa các hư hỏng cơ bản
11.1 Tổng quan
11.2 Chế độ điều khiển tự động và bằng tay không hoạt động
11.3 Chế độ Jog không hoạt động
11.4 Chế độ điều khiển bằng tay không hoạt động
11.5 Chế độ điều khiển tự động không hoạt động
11.6 Sửa chữa hư hỏng mạch vào ra
11.7 Sửa chữa hư hỏng mạch điều khiển trục chính



                                                            Tp. HCM, ngày 23   tháng  12   năm 2015   
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